
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB13325 Trương Tấn Minh 12/05/2007 Nam Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB13326 Lê Thị Ngọc Muội 09/07/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB13327 Trương Lê Diệu My 23/12/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB13328 Lê Nhật Nam 20/01/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB13329 Bùi Quỳnh Nga 03/11/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB13330 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 18/10/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB13331 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/08/2007 Nữ Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB13332 Huỳnh Thị Kiều Nghi 16/01/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB13333 Lê Đông Nghi 06/12/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB13334 Lê Thị Hồng Nghi 07/07/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB13335 Phan Hữu Nghĩa 10/11/1998 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB13336 Lý Thị Kim Ngọc 29/09/1984 Nữ Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB13337 Đặng Khôi Nguyên 18/09/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB13338 Hồ Ngọc Đăng Nguyên 06/09/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB13339 Nguyễn Phương Nguyên 17/02/1998 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB13340 Trần Đỗ Nguyên 07/01/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB13341 Đinh Dương Uyển Nhi 01/03/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB13342 Lý Phu Nhi 18/05/1993 Nam Hoa 607-Nhà C6

19 BKCB13343 Nguyễn Thị Khánh Nhi 18/02/2007 Nữ Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB13344 Kim Đức Nhơn 17/10/1990 Nam Khmer 607-Nhà C6

21 BKCB13345 Đỗ Phạm Tâm Như 18/05/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

22 BKCB13346 Trần Thị Hàng Ni 10/09/2008 Nữ Kinh 608-Nhà C6

23 BKCB13347 Đinh Văn Phong 26/02/2003 Nam Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB13348 Nguyễn Tuấn Phong 28/03/2003 Nam Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB13349 Nguyễn Hoàng Phú 14/11/1991 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB13350 Trần Phú 15/08/1995 Nam Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB13351 Nguyễn Hùng Phúc 28/01/1999 Nam Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB13352 Nguyễn Trung Phúc 04/10/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

29 BKCB13353 Dương Tấn Phước 10/02/1991 Nam Kinh 608-Nhà C6

30 BKCB13354 Đặng Thị Phương 11/07/1999 Nữ Kinh 608-Nhà C6
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31 BKCB13355 Hồ Hoài Phương 07/04/2008 Nam Kinh 608-Nhà C6

32 BKCB13356 Phạm Nguyễn Hoàng Phương 16/02/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB13357 Võ Đỗ Thu Phương 06/08/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB13358 Lê Bá Quân 02/10/1989 Nam Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB13359 Lê Văn Quang 08/02/1986 Nam Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB13360 Kim Minh Sơn 04/10/2000 Nam Khmer 609-Nhà C6

37 BKCB13361 Ngô Đức Sơn 12/02/1995 Nam Kinh 609-Nhà C6

38 BKCB13362 Dương Văn Tâm 08/02/2004 Nam Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB13363 Nguyễn Trí Tân 23/09/1984 Nam Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB13364 Phan Minh Thạch 01/04/2004 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB13365 Phan Quốc Thái 07/02/1994 Nam Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB13366 An Thị Hồng Thắm 29/08/2005 Nữ Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB13367 Phan Hoàng Cao Thắng 09/05/2006 Nam Kinh 609-Nhà C6

44 BKCB13368 Trịnh Duy Thành 07/11/1983 Nam Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB13369 Bùi Thương Thảo 30/10/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB13370 Mai Thị Ngọc Thảo 11/12/2008 Nữ Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB13371 Nguyễn Lương Phương Thảo 05/12/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB13372 Nguyễn Thu Thảo 20/09/1997 Nữ Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB13373 Lê Phước Thịnh 27/03/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

50 BKCB13374 Phan Anh Thoại 16/08/1987 Nam Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB13375 Nguyễn Tấn Thông 10/08/1998 Nam Kinh 611-Nhà C6

52 BKCB13376 Nguyễn Thị Minh Thu 27/02/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

53 BKCB13377 Lê Hoàng Minh Thư 21/08/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB13378 Phạm Ngọc Anh Thư 15/12/2008 Nữ Kinh 611-Nhà C6

55 BKCB13379 Phạm Ngọc Minh Thư 29/10/2008 Nữ Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB13380 Nguyễn Thị Thương 06/01/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB13381 Phạm Đỗ Hoài Thương 02/12/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB13382 Lê Thị Phương Thúy 11/03/1993 Nữ Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB13383 Nguyễn Xuân Thùy 30/04/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB13384 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 31/08/1995 Nữ Kinh 611-Nhà C6

61 BKCB13385 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/04/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB13386 Nguyễn Minh Tiến 13/12/1989 Nam Kinh 611-Nhà C6

63 BKCB13387 Trần Tiến 01/01/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB13388 Nguyễn Thị Thanh Tiền 25/09/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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65 BKCB13389 Ngô Thị Tú Trâm 20/11/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB13390 Đoàn Thuận Bảo Trân 29/10/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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